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Abstract: In higher education, learning English can be particularly challenging for non-English majors, 

such as students majoring in Information Technology, Automotive Technology, Electrical and Electronics 

Engineering, Mechanical Engineering, and Garment and Fashion Design, due to low engagement and limited 

learning resources. In the era of Industry 4.0, with the rise of artificial intelligence (AI) technologies such as 

ChatGPT, Gemini, Grammarly, and QuillBot, language learning is entering a period of profound innovation. 

These tools not only enable natural language interaction but also help learners personalise their learning paths 

and enhance their language skills. Therefore, this study aims to explore engineering students’ perspectives on the 

benefits and obstacles of using ChatGPT in English learning, thereby providing recommendations to use 

ChatGPT more effectively.  
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1. Đặt vấn đề 
Ở bậc giáo dục đại học, việc học tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong phát triển năng lực học 

tập và nghề nghiệp của sinh viên. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở 
thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục. Việc ứng dụng AI trong giáo 
dục mở ra nhiều tiềm năng to lớn, góp phần đổi mới phương pháp học tập và giảng dạy. Nổi bật trong 
số đó là ChatGPT-  một công cụ AI có tính tương tác cao - mang lại hiệu quả vượt trội trong việc truyền 
tải kiến thức cũng như nâng cao hiệu quả học tập và khuyến khích sự chủ động của người học. Theo 
Chan & Hu (2023), ChatGPT hoạt động dựa trên nguồn dữ liệu khổng lồ để có khả năng hiểu và sinh 
ngôn ngữ tự nhiên một cách linh hoạt và mạch lạc. Nhờ đó, ChatGPT có thể tương tác với người dùng 
thông qua hội thoại, trả lời câu hỏi, giải thích thông tin và hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với 
khả năng tạo ra phản hồi phù hợp với ngữ cảnh, ChatGPT đã trở thành một công cụ AI hữu ích, hỗ trợ 
hiệu quả cho việc học tập và giao tiếp trong kỉ nguyên số.  

Việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, đặc biệt ở các ngành kĩ thuật như Công 
nghệ thông tin, Công nghệ ô tô, Kĩ thuật cơ khí, Điện - Điện tử hay May - Thiết kế thời trang tại Đại 
học Công nghiệp Hà Nội gặp nhiều khó khăn do sự chênh lệch về nền tảng và động lực học tập. Nhiều 
sinh viên cảm thấy quá tải khi phải đồng thời tiếp thu kiến thức chuyên ngành và thuật ngữ tiếng Anh, 
dẫn đến tâm lí e ngại, tiến bộ chậm và thiếu tự tin trong giao tiếp học thuật. Do đó, giảng viên cần áp 
dụng những phương pháp giảng dạy linh hoạt và thực tiễn hơn nhằm nâng cao hiệu quả học tập, đồng 
thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu và đặc điểm của người học. Với khả năng phản hồi ngữ cảnh và tạo ngôn 
ngữ tự nhiên, ChatGPT hoạt động như một trợ lí học tập thông minh, hỗ trợ người học trong việc rèn 
luyện kĩ năng nói, mở rộng vốn từ vựng chuyên ngành và phát triển năng lực đọc - viết học thuật. Việc 
tích hợp ChatGPT vào quá trình học giúp tăng cường tính tương tác, cá nhân hoá trải nghiệm học tập 
và cải thiện động lực học tiếng Anh của sinh viên. Mặc dù ChatGPT có thể hỗ trợ học tập nhưng công 
cụ này vẫn tiềm ẩn rủi ro. Kasneci và cộng sự (2023) cảnh báo rằng việc làm dụng AI có thể dẫn đến 
suy giảm khả năng tư duy phản biện và sáng tạo của người học, đồng thời làm tăng nguy cơ vi phạm 
tính liêm chính học thuật, chẳng hạn như hành vi đạo văn hoặc hoàn thành bài tập mà thiếu sự nỗ lực 
cá nhân. Do đó, sinh viên cần được hướng dẫn cách sử dụng và đánh giá kết quả AI để công cụ này hỗ 
trợ hiệu quả việc phát triển kĩ năng ngôn ngữ.  

Trước những lợi ích và hạn chế đó, việc tìm hiểu quan điểm của sinh viên kĩ thuật về việc sử dụng 
ChatGPT trong học tiếng Anh là cần thiết. Kết quả nghiên cứu không chỉ giúp giảng viên hiểu rõ hơn 
về nhận thức và trải nghiệm của người học mà còn góp phần đề xuất giải pháp tối ưu hoá việc ứng 
dụng ChatGPT trong giảng dạy tiếng Anh, hướng tới việc nâng cao hiệu quả học tập trong môi trường 
giáo dục đại học. 
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2. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục 

2.1. Khái niệm trí tuệ nhân tạo  

McCarthy (2007) cho rằng trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực khoa học và kĩ thuật nhằm phát triển 
các cỗ máy thông minh, đặc biệt là các chương trình máy tính có khả năng thể hiện trí thông minh. 
Tương tự, Vishnoi và cộng sự (2018) định nghĩa trí tuệ nhân tạo là dạng trí thông minh do máy móc 
thể hiện thông qua khả năng nhận biết môi trường và tương tác để thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
Trong khi đó, Fan và cộng sự (2020) nhấn mạnh khía cạnh kĩ thuật khi cho rằng trí tuệ nhân tạo vận 
hành dựa trên các thuật toán được lập trình nhằm mô phỏng quá trình tư duy và xử lí thông tin của con 
người. Nhìn chung, các định nghĩa này đều thống nhất ở việc xem trí tuệ nhân tạo như một hệ thống 
có khả năng mô phỏng trí thông minh của con người, tuy nhiên có sự khác biệt về mức độ nhấn mạnh 
giữa khía cạnh ứng dụng và cơ chế vận hành. Từ đó, có thể hiểu rằng trí tuệ nhân tạo là sự kết hợp giữa 
khả năng nhận thức, tư duy và ra quyết định của máy móc nhằm thực hiện các hoạt động tương tự con 
người một cách tự động và hiệu quả. 

2.2. Vai trò của trí tuệ nhân tạo trong giáo dục 

Trong lĩnh vực giáo dục, trí tuệ nhân tạo ngày càng được triển khai rộng rãi nhằm nâng cao hiệu 
quả dạy và học. Dwivedi và cộng sự (2023) khẳng định rằng AI có thể hỗ trợ người học thông qua các 
hệ thống phản hồi tự động, phân tích dữ liệu học tập và cá nhân hoá nội dung đào tạo, từ đó cải thiện 
trải nghiệm học tập và kết quả đầu ra. Đồng quan điểm, Labadze và cộng sự (2023) nhấn mạnh rằng 
những phát triển gần đây, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, đã mang lại 
những đổi mới đột phá nhờ khả năng tương tác cao và cung cấp các hình thức học tập linh hoạt, thích 
ứng với nhu cầu của người học. 

Bên cạnh việc hỗ trợ học thuật trực tiếp, AI còn được ứng dụng rộng rãi trong quản lí giáo dục và 
thiết kế hệ sinh thái học tập thông minh. Các công cụ AI góp phần cá nhân hoá quá trình học tập, hỗ 
trợ đánh giá và tự động hoá nhiều nhiệm vụ hành chính trong nhà trường. Đặc biệt, chatbot AI đang 
dần đảm nhiệm vai trò trợ giảng ảo, cung cấp phản hồi kịp thời cho sinh viên, tăng cường sự tương tác 
và đồng thời giảm tải đáng kể khối lượng công việc cho giảng viên (Grájeda và cộng sự, 2023). Ngoài 
ra, AI còn được tích hợp trong các hệ thống quản lí học tập (LMS) nhằm phân tích quá trình và kết quả 
học tập của sinh viên, từ đó đề xuất lộ trình và nội dung học tập phù hợp với năng lực và tốc độ tiếp 
thu của từng cá nhân (Halkiopoulos & Gkintoni, 2024). 

2.3. ChatGPT trong việc học ngôn ngữ 

2.3.1. Khái niệm ChatGPT 

Theo Roumeliotis và Tselikas (2023), ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ quy mô lớn, được huấn 
luyện trước với mức độ tinh vi cao, có khả năng thực hiện hiệu quả nhiều tác vụ xử lí ngôn ngữ tự 
nhiên như mô hình hoá ngôn ngữ, phân loại và tạo sinh văn bản. Bên cạnh đó, Khademi (2023) cùng 
với Rudolph và cộng sự (2023) tiếp cận từ góc độ ứng dụng khi cho rằng ChatGPT không chỉ là một 
chatbot dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn mà còn là công cụ tạo sinh văn bản mạnh mẽ, có khả năng tạo 
ra các phản hồi đa dạng và mang tính thông tin trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Có thể thấy rằng, các 
nghiên cứu tuy thống nhất về bản chất mô hình ngôn ngữ lớn của ChatGPT, nhưng khác nhau ở trọng 
tâm, dao động giữa phương diện kĩ thuật và tính ứng dụng trong thực tiễn. Như vậy, có thể hiểu rằng 
ChatGPT là một công cụ AI tạo sinh có khả năng xử lí và sản xuất ngôn ngữ tự nhiên một cách linh 
hoạt, phục vụ nhiều mục đích khác nhau. 

2.3.2. Ưu điểm và thách thức của việc sử dụng ChatGPT trong việc học ngôn ngữ  

a. Ưu điểm 

Dựa trên các nghiên cứu trước đây (Kohnke và cộng sự, 2023; Marzuki và cộng sự, 2023;  
Naamati-Schneider, 2024), nhóm tác giả xác định một số ưu điểm chính của việc sử dụng ChatGPT 
trong việc học ngôn ngữ. Trước tiên, tương tác cá nhân hóa cho phép người học điều chỉnh công cụ 
theo trình độ và nhu cầu cá nhân, khác với chương trình học cố định trong phương pháp truyền thống. 
Tiếp theo, môi trường học thoải mái và khả năng truy cập 24/7 giúp người học có thể luyện tập ngôn 
ngữ trong bối cảnh linh hoạt hơn so với lớp học chính quy, đồng thời có thể truy cập vào bất cứ thời 
điểm nào, từ đó thúc đẩy tự học và nâng cao các kĩ năng. Hơn nữa, hỗ trợ đa dạng kĩ năng ngôn ngữ 
cho phép người học không chỉ luyện tập hội thoại mà còn cải thiện kĩ năng viết, ngữ pháp, và mở rộng 
vốn từ vựng. Cuối cùng, cung cấp ví dụ và giải thích ngữ cảnh giúp người học nắm bắt các chủ đề khó 
và nâng cao hiệu quả học tập. 
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Như vậy, những ưu điểm này cho thấy ChatGPT không chỉ hỗ trợ người học nâng cao các kĩ năng 
ngôn ngữ mà còn góp phần thúc đẩy tính linh hoạt và cá nhân hóa trong quá trình học tập. 

b. Thách thức 

Bên cạnh những lợi ích, các nghiên cứu trước cũng chỉ ra một số thách thức đáng lưu ý khi ứng 
dụng ChatGPT trong học ngôn ngữ (Kohnke và cộng sự, 2023; Cassidy, 2023; Young & Shishido, 
2023; Park và cộng sự, 2024; Guingrich & Graziano, 2024). Trên cơ sở đó, nhóm tác giả xác định một 
số hạn chế chính. Trước hết, độ tin cậy của nội dung AI là một vấn đề đáng quan tâm, khi các phản hồi 
do hệ thống tạo ra có thể chưa chính xác hoặc chứa thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc vào 
AI có thể dẫn đến thiếu cơ hội rèn luyện kĩ năng giao tiếp thực tế, đặc biệt là các kĩ năng tương tác xã 
hội như đồng cảm hay lắng nghe. Ngoài ra, các vấn đề đạo đức như quyền riêng tư dữ liệu và nguy cơ 
gian lận học thuật cũng ảnh hưởng tới tính chính trực trong đánh giá. Đồng thời, ChatGPT không thể 
thay thế hoàn toàn các phương pháp truyền thống, mà chỉ nên được coi là công cụ bổ trợ. Cuối cùng, 
hạn chế về thử thách và tính văn hoá cũng được ghi nhận, khi nội dung ChatGPT phù hợp với người 
học sơ cấp và trung cấp nhưng không đủ thử thách cho trình độ cao, đồng thời có thể thiếu tính xác 
thực và phản ánh văn hoá thực tế. 

Nhìn chung, mặc dù các nghiên cứu đều nhấn mạnh tính đổi mới của AI, đặc biệt là ChatGPT, 
trong việc cải thiện trải nghiệm học tập, tuy nhiên, vẫn còn thiếu các nghiên cứu xem xét trải nghiệm 
của sinh viên các ngành kĩ thuật. Trên cơ sở đó, nghiên cứu này tập trung vào sinh viên không chuyên 
tiếng Anh, đặc biệt là sinh viên khối ngành kĩ thuật như Công nghệ thông tin, Cơ khí, Ô tô, May, Hoá, 
Điện - Điện tử, nhằm tìm hiểu quan điểm của họ về những ưu điểm và thách thức khi sử dụng ChatGPT 
trong học tiếng Anh, từ đó đề xuất các giải pháp giúp khai thác công cụ này hiệu quả hơn. Cách tiếp 
cận này không chỉ giúp làm rõ nhận thức đặc thù của sinh viên kĩ thuật về ChatGPT, mà còn mở ra 
hướng nghiên cứu mới về cách ứng dụng AI trong hỗ trợ học tập của nhóm sinh viên có nhu cầu ngôn 
ngữ chuyên biệt, vốn chưa được đề cập đầy đủ trong các nghiên cứu trước đây. 

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Để tìm hiểu quan điểm của sinh viên kĩ thuật về những ưu điểm và thách thức của việc sử dụng 
ChatGPT trong học tiếng Anh đồng thời đưa ra các đề xuất để sử dụng ChatGPT hiệu quả hơn, nghiên 
cứu tập trung trả lời hai câu hỏi sau: 

(1) Quan điểm của sinh viên không chuyên tiếng Anh về ưu điểm và thách thức của việc sử dụng 
ChatGPT trong việc học tiếng Anh là gì? 

(2) Làm thế nào để tối ưu hoá việc sử dụng ChatGPT trong việc học tiếng Anh cho sinh viên 
không chuyên? 

3.2. Công cụ nghiên cứu  

Nghiên cứu này áp dụng phương pháp định lượng và định tính nhằm đảm bảo tính toàn diện và 
độ tin cậy của kết quả. Trong đó, nghiên cứu định lượng sử dụng bảng hỏi để thu thập dữ liệu định 
lượng một cách có hệ thống về quan điểm của sinh viên. Bảng hỏi gồm hai phần, bao gồm Phần 1: 
thông tin cá nhân và Phần 2: tìm hiểu quan điểm của sinh viên về lợi ích và thách thức khi sử dụng 
ChatGPT trong việc học tiếng Anh. Bảng hỏi được nhóm tác giả sử dụng và điều chỉnh từ Bảng hỏi 
của Laili và cộng sự (2024) để phù hợp với đối tượng và bối cảnh của nghiên cứu. Bảng khảo sát sử 
dụng giá trị trung bình (GTTB) để sắp xếp mức độ đánh giá của sinh viên về lợi ích của việc sử dụng 
ChatGPT trong việc học tiếng Anh và được đo theo thang điểm Likert 5 điểm. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn bán cấu trúc nhằm khai 
thác sâu hơn những trải nghiệm, quan điểm và cảm nhận của sinh viên; đồng thời hỗ trợ kiểm chứng 
và bổ sung cho các kết quả thu được từ dữ liệu định lượng.  

3.3. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng của nghiên cứu là 250 sinh viên năm thứ ba của Đại học Công nghiệp Hà Nội đã từng 
sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh. Nhóm tác giả đã tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên sinh viên từ 5 
ngành học khác nhau, mỗi ngành 50 sinh viên, để tham gia bảng hỏi. Ngoài ra, 20 sinh viên được chọn 
trực tiếp, mỗi ngành 4 sinh viên, tham gia phỏng vấn bán cấu trúc nhằm thu thập thông tin chi tiết về 
trải nghiệm, quan điểm và nhận thức của sinh viên khi sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh.  
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3.4. Thu thập dữ liệu 

Nhóm tác giả tiến hành phát bảng hỏi trực tiếp tại lớp học, đồng thời hướng dẫn sinh viên cách 
trả lời các câu hỏi để đảm bảo dữ liệu thu thập đầy đủ và chính xác. Sau khi sinh viên hoàn thành, 
100% bảng hỏi được thu lại để xử lí và phân tích dữ liệu. 

Đối với phỏng vấn bán cấu trúc, nhóm tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp 20 sinh viên tham 
gia. Trong quá trình phỏng vấn, nhóm tác giả đặt câu hỏi mở, linh hoạt, đồng thời tạo môi trường thuận 
lợi để sinh viên chia sẻ chi tiết về trải nghiệm, quan điểm và nhận thức của mình khi sử dụng ChatGPT 
trong học tiếng Anh. Toàn bộ cuộc phỏng vấn được ghi âm và ghi chép cẩn thận để phục vụ cho việc 
phân tích và rút ra kết luận nghiên cứu. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Kết quả phân tích định lượng  

Bảng 1. Quan điểm của sinh viên về lợi ích của việc sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh 

STT 

 

Các lợi ích của việc sử dụng 

ChatGPT vào việc học tiếng Anh 

Giá trị 

trung 

bình 

(Mean) 

Độ lệch 

chuẩn 

(SD) 

Không 

hoàn toàn 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 
ChatGPT giúp tôi hiểu tài liệu tiếng 

Anh. 
4,3 0,95 

7  

(2,8%) 

11 

(4,4%) 

13 

(5,2%) 

98 

(39,2%) 

121 

(48,4%) 

2 

ChatGPT cung cấp các giải thích rõ 

ràng và dễ hiểu để hỗ trợ việc học 

tiếng Anh. 

4,2 0,96 
4  

(1,6%) 

18 

(7,2%) 

18 

(7,2%) 

101 

(40,4%) 

109 

(43,6%) 

3 
ChatGPT giúp tôi mở rộng vốn từ 

vựng tiếng Anh. 
4,1 1,01 

10 

(4%) 

12 

(4,8%) 

19 

(7,6%) 

110 

(44%) 

99 

(39,6%) 

4 

ChatGPT cung cấp khả năng truy 

cập dễ dàng và nhiều nguồn tài 

nguyên học tiếng Anh. 

4,0 1,07 11 (4,4%) 
17 

(6,8%) 

23 

(9,2%) 

102 

(40,8%) 

97 

(38,8%) 

5 
ChatGPT cho phép tôi luyện tiếng 

Anh bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu. 
3,9 1,13 14 (5,6%) 

19 

(7,6%) 

25  

(10%) 

100 

(40%) 

92 

(36,8%) 

6 
ChatGPT giúp tôi hiểu các khái 

niệm và thuật ngữ tiếng Anh khó. 
3,9 1,22 19 (7,6%) 

20 

(8%) 

29 

(11.6%) 

87 

(34,8%) 

95  

(38%) 

7 

ChatGPT có thể đưa ra những phản 

hồi mang tính xây dựng đối với bài 

viết tiếng Anh của tôi. 

3,8 1,25 21 (8,4%) 
23 

(9,2%) 

33 

(13,2%) 

87 

(34,8%) 

86 

(34,4%) 

8 
ChatGPT được sử dụng như một 

công cụ để luyện nói tiếng Anh.   
3,7 1,30 24 (9,6%) 

30  

(12%) 

25  

(10%) 

90  

(36%) 

81 

(32,4%) 

9 
ChatGPT có thể làm cho việc học 

tiếng Anh trở nên thú vị hơn. 
3,5 1,33 27 (10,8%) 

35  

(14%) 

45  

(18%) 

69 

(27.6%) 

74 

(29,6%) 

10 
Tôi cảm thấy có động lực hơn để 

học tiếng Anh khi sử dụng ChatGPT. 
3,2 1,40 41 (16,4%) 

39 

(15,6%) 

50  

(20%) 

61 

(24,4%) 

59 

(23,6%) 

11 

Tôi thích học tiếng Anh với sự trợ 

giúp của công nghệ như ChatGPT 

hơn so với các phương pháp truyền thống. 

2,8 1,30 61 (24,4%) 
40  

(16%) 

75  

(30%) 

48 

(19,2%) 

26 

(10,4%) 

12 

ChatGPT có thể trả lời các câu hỏi 

của tôi một cách nhanh chóng và 

chính xác. 

2,6 1,35 72 (28,8%) 
60  

(24%) 

52 

(20,8%) 

37 

(14,8%) 

29 

(11,6%) 

13 

Tôi cảm thấy tự tin hơn khi sử 

dụng tiếng Anh sau khi tương tác 

với ChatGPT. 

2,4 1,31 76 (30,4%) 
67 

(26,8%) 

51 

(20,4%) 

31 

(12,4%) 
25 (10%) 

14 
ChatGPT cho phép tôi học một 

cách linh hoạt và tự chủ hơn. 
2,3 1,27 84 (33,6%) 

74 

(29,6%) 

47 

(18,8%) 

23 

(9,2%) 

22 

(8,8%) 

15 
ChatGPT có thể cung cấp giải thích 

tốt hơn giáo viên về tài liệu tiếng Anh. 
2,0 1,15 

104 

(41,6%) 

87 

(34,8%) 

23 

(9,2%) 

24 

(9,6%) 

12 

(4,8%) 
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Kết quả ở Bảng 1 cho thấy sinh viên nhìn chung đánh giá tích cực những lợi ích cơ bản mà 

ChatGPT mang lại trong quá trình học tiếng Anh. Các mục có điểm trung bình cao nhất thuộc nhóm 

lợi ích học thuật nền tảng, bao gồm “ChatGPT giúp tôi hiểu tài liệu tiếng Anh” (M=4,3, SD=0,95) với 

87,6% đồng ý/hoàn toàn đồng ý; “ChatGPT cung cấp giải thích rõ ràng và dễ hiểu” (M=4,2, SD=0,96) 

với 84% đồng ý/hoàn toàn đồng ý; và “ChatGPT giúp tôi mở rộng vốn từ vựng” (M=4,1, SD=1,01) 

với 83,6% đồng ý/hoàn toàn đồng ý. Điều này phản ánh rằng sinh viên đồng thuận tương đối cao về 

các lợi ích học thuật cơ bản, họ chủ yếu sử dụng ChatGPT để hỗ trợ đọc-hiểu tài liệu, giải thích khái 

niệm và tra cứu từ vựng - những nhu cầu cấp thiết trong học tập. 

Nhóm lợi ích về tính linh hoạt và khả năng tiếp cận cũng nhận được đánh giá tích cực. “Khả năng 

truy cập dễ dàng và nhiều nguồn tài nguyên” đạt M=4,0, SD=1,07 với 79,6% đồng ý/hoàn toàn đồng 

ý, trong khi “luyện tiếng Anh bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu” đạt M=3,9, SD=1,13 với 76,8% đồng 

ý/hoàn toàn đồng ý. Độ lệch chuẩn cho thấy mức độ đồng thuận vừa phải, phản ánh rằng sinh viên 

đánh giá ChatGPT như một công cụ học tập linh hoạt, phù hợp với nhu cầu tự học ngoài lớp học. 

Ở nhóm lợi ích hỗ trợ kĩ năng cụ thể, các kết quả có mức đồng thuận trung bình. Mục “ChatGPT 

giúp tôi hiểu các khái niệm và thuật ngữ tiếng Anh khó” đạt M=3,9, SD=1,22 với 72,8% đồng ý/hoàn 

toàn đồng ý, phản ánh sự hữu ích của ChatGPT trong việc xử lí các nội dung học thuật khó. Tương tự, 

khả năng “đưa ra phản hồi mang tính xây dựng đối với bài viết tiếng Anh” đạt M=3,8, SD=1,25 với 

69,2% đồng thuận; và việc sử dụng ChatGPT như một “công cụ luyện nói” đạt M=3,7, SD=1,30 với 

68,4% đồng thuận. Những con số này cho thấy sinh viên tin rằng ChatGPT có thể hỗ trợ cải thiện kĩ 

năng, nhưng mức độ tin tưởng thấp hơn so với nhóm lợi ích cơ bản. 

Ngược lại, nhóm lợi ích liên quan đến cảm xúc, động lực và thái độ học tập có điểm trung bình 

thấp hơn đáng kể và độ lệch chuẩn dao động từ 1,31 đến 1,40, phản ánh quan điểm của sinh viên đa 

dạng hơn. Mục “ChatGPT làm cho việc học tiếng Anh thú vị hơn” đạt M=3,5, SD=1,33 với 57,2% 

đồng thuận – một tỷ lệ vừa phải. Tuy nhiên, cảm giác “có động lực hơn khi sử dụng ChatGPT” chỉ đạt 

M=3,2, SD=1,40 với 48% đồng thuận, cho thấy tác động của ChatGPT lên động lực nội tại còn hạn 

chế. Thậm chí, các mục về thái độ so sánh với phương pháp truyền thống có điểm thấp nhất trong 

bảng. Cụ thể “Thích học tiếng Anh với ChatGPT hơn phương pháp truyền thống” đạt M=2,8, SD=1,30 

với chỉ 29,6% đồng thuận; “ChatGPT trả lời câu hỏi nhanh chóng và chính xác” đạt M=2,6, SD=1,35 

với 26,4% đồng thuận; và “ChatGPT giúp tôi tự tin hơn sau khi tương tác” đạt M=2,4, SD=1,31 với 

22,4% đồng thuận. 

Đặc biệt, ý kiến “ChatGPT cung cấp giải thích tốt hơn giáo viên” có điểm thấp nhất (M=2,0, 

SD=1,15) với chỉ 14,4% đồng ý/hoàn toàn đồng ý. Điều này cho thấy sinh viên vẫn đánh giá cao vai 

trò của giáo viên và cho rằng ChatGPT không thể thay thế được chuyên môn sư phạm cũng như sự 

hướng dẫn cá nhân hoá mà giáo viên mang lại. 

Nhìn chung, kết quả khảo sát phản ánh một xu hướng rõ rệt: sinh viên đánh giá cao các lợi ích 

học thuật cơ bản và tính linh hoạt của ChatGPT, với tỉ lệ đồng thuận thường trên 70-85%. Tuy nhiên, 

khi chuyển sang các lợi ích liên quan đến kĩ năng nâng cao, cảm xúc, động lực hoặc so sánh với giáo 

viên, mức độ đồng thuận giảm xuống dưới 50%, thậm chí dưới 30%. Điều này cho thấy ChatGPT hiện 

được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ học tập bổ sung, hữu ích ở các nhiệm vụ nhận thức cơ bản, 

nhưng chưa được xem là phương tiện thay thế hay cải thiện mạnh mẽ động lực học tập trong bối cảnh 

lớp học tiếng Anh. 

Bảng 2. Quan điểm của sinh viên về thách thức của việc sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh 

STT 
Các thách thức của việc sử dụng 

ChatGPT vào việc học tiếng Anh 

Giá trị 

trung 

bình 

(Mean) 

Độ lêch 

chuẩn 

(SD) 

Không 

hoàn 

toàn 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

1 2 3 4 5 

1 
Tôi cảm thấy ChatGPT không thể 

thay thế trải nghiệm học tập thu được 
4,1 0,97 

13 

(5,2%) 

16 

(6,4%) 

11 

(4,4%) 

97 

(38,8%) 

113 

(45,2%) 
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STT 
Các thách thức của việc sử dụng 

ChatGPT vào việc học tiếng Anh 

Giá trị 

trung 

bình 

(Mean) 

Độ lêch 

chuẩn 

(SD) 

Không 

hoàn 

toàn 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

lập 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

1 2 3 4 5 

từ việc tương tác trực tiếp với giảng 

viên. 

2 

Tôi lo lắng việc quá phụ thuộc vào 

ChatGPT sẽ làm giảm khả năng tư 

duy phản biện của bản thân.   

4,0 0,99 
15 

(6%) 

12 

(4,8%) 

24 

(9,6%) 

101 

(40,4%) 

98 

(39,2%) 

3 
Tôi gặp khó khăn trong việc đặt câu 

hỏi đúng cho ChatGPT. 
3,8 1,05 

19 

(7,6%) 

24 

(9,6%) 

25  

(10%) 

93 

(37,2%) 

89 

(35,6%) 

4 

Đôi khi ChatGPT cung cấp thông 

tin không chính xác hoặc không 

liên quan. 

3,6 1,10 
30  

(12%) 

34 

(13,6%) 

19 

(7,6%) 

81 

(32,4%) 

86 

(34,4%) 

5 
Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu các 

phản hồi do ChatGPT đưa ra. 
3,6 1,12 

31 

(12,4%) 

29 

(11,6%) 

27 

(10,8%) 

79 

(31,6%) 

84 

(33,6%) 

6 

Việc sử dụng ChatGPT đôi khi khiến 

tôi cảm thấy bối rối vì lượng thông tin 

lớn và không được sắp xếp. 

3,5 1,15 
33 

(13,2%) 

29 

(11,6%) 

29 

(11,6%) 

87 

(34,8%) 

72 

(28,8%) 

7 
Tôi lo lắng về tính bảo mật của dữ 

liệu cá nhân khi sử dụng ChatGPT. 
3,4 1,18 

42 

(16,8%) 

34 

(13,6%) 

31 

(12,4%) 

78 

(31,2%) 

65  

(26%) 

8 

Tôi gặp khó khăn trong việc tìm 

nguồn phù hợp để xác minh thông tin 

do ChatGPT cung cấp. 

3,3 1,20 
41 

(16,4%) 

39 

(15,6%) 

43 

(17,2%) 

69 

(27,6%) 

58 

(23,2%) 

9 

Tôi gặp khó khăn về kĩ thuật (chẳng 

hạn như kết nối internet hoặc truy 

cập thiết bị) khi sử dụng ChatGPT. 

2,8 1,22 
69 

(27,6%) 

50  

(20%) 

29 

(11,6%) 

57 

(22,8%) 

45  

(18%) 

10 

ChatGPT không thể hiểu được các 

bối cảnh phức tạp trong câu hỏi hoặc 

cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh. 

2,6 1,25 
72 

(28,8%) 

61 

(24,4%) 

50  

(20%) 

39 

(15,6%) 

 

28 

(11,2%) 

 

Kết quả khảo sát Bảng 2 cho thấy sinh viên nhìn nhận nhiều thách thức khi sử dụng ChatGPT 

trong học tiếng Anh, trong đó nổi bật nhất là những khó khăn liên quan đến vai trò sư phạm của giảng 

viên và sự phụ thuộc vào công nghệ. Nhận định “ChatGPT không thể thay thế trải nghiệm học tập từ 

tương tác trực tiếp với giảng viên” đạt điểm trung bình cao nhất (M=4,1, SD=0,97) với 84% đồng 

thuận; tiếp theo là lo ngại “quá phụ thuộc vào ChatGPT làm giảm tư duy phản biện” (M=4,0, SD=0,99; 

79,6% đồng thuận). Điều này cho thấy người học vẫn đánh giá cao hướng dẫn của giảng viên và nhận 

thức rõ rủi ro khi sử dụng AI. 

Nhóm thách thức liên quan đến kĩ năng tương tác với ChatGPT cũng được thể hiện rõ: 72,8% 

sinh viên gặp khó khăn trong việc đặt câu hỏi phù hợp (M=3,8, SD=1,05), và 66,8% cho biết đôi khi 

ChatGPT cung cấp thông tin không chính xác hoặc không liên quan (M=3,6, SD=1,10). Việc hiểu phản 

hồi từ ChatGPT cũng là trở ngại (M=3, SD=1,12; 65,2% đồng thuận). Do vậy, sinh viên cần được nâng 

cao kĩ năng đặt câu hỏi và kĩ năng đánh giá thông tin để sử dụng AI hiệu quả. 

Ngoài ra, các thách thức liên quan đến quá tải thông tin và bảo mật cũng được ghi nhận: 63,6% 

sinh viên cảm thấy bối rối do lượng thông tin lớn (M=3,5, SD=1,15), và 57,2% lo ngại về tính an toàn 

dữ liệu cá nhân (M=3,4, SD=1,18). Những yếu tố này cho thấy việc sử dụng AI không chỉ mang tính 

kĩ thuật mà đòi hỏi hiểu biết về an toàn thông tin và kĩ năng quản lí nguồn học liệu. 

Các vấn đề mang tính kĩ thuật như kết nối internet hoặc thiết bị được đánh giá thấp hơn (M=2,8, 

SD=1,22; 40,8% gặp khó khăn), cho thấy sinh viên đã quen với môi trường học tập số hoá. Tương tự, 

chỉ có 26,8% đồng ý rằng ChatGPT không hiểu được các bối cảnh phức tạp (M=2,6, SD=1,25), phản 

ánh mức độ hài lòng tương đối của sinh viên với khả năng xử lí ngôn ngữ của công cụ này.  
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Tóm lại, kết quả khảo sát cho thấy sinh viên nhận thức rõ các thách thức khi sử dụng ChatGPT. 

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp AI một cách có định hướng, kết hợp hướng dẫn 

của giảng viên, kĩ năng số và tư duy phản biện, nhằm tối ưu hoá hiệu quả học tập và giảm thiểu những 

tác động không mong muốn. 

4.2. Kết quả phân tích định tính 

Khi được hỏi về những lợi ích lớn nhất của việc sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh, hầu hết 

sinh viên (18/20; 90%) cho rằng công cụ này giúp tiết kiệm thời gian tra cứu từ vựng và cấu trúc câu 

hỗ trợ trong việc đọc hiểu tài liệu và giải thích các khái niệm khó. Ngoài ra, ChatGPT có thể đưa ra 

nhiều ví dụ thực tế, giúp người học nhớ lâu và áp dụng tốt hơn trong kĩ năng giao tiếp và viết. Một số 

sinh viên chia sẻ rằng “ChatGPT giúp em nhanh chóng hiểu ý chính của bài đọc và đưa ra ví dụ minh 

họa dễ nhớ” hoặc “Em thường dùng ChatGPT để kiểm tra ngữ pháp và viết câu chuẩn hơn, giúp bài 

viết khoa học hơn”. Các lợi ích liên quan đến khả năng truy cập tài nguyên và luyện tập linh hoạt mọi 

lúc mọi nơi cũng được đánh giá cao, với 16/20 sinh viên (80%). 

Về việc cải thiện kĩ năng ngôn ngữ, 15/20 sinh viên (75%) nhận thấy ChatGPT đặc biệt hữu ích 

cho kĩ năng đọc (hỗ trợ tóm tắt và giải thích các đoạn văn khó) và viết (gợi ý câu văn chính xác, sửa 

lỗi ngữ pháp và giúp xây dựng đoạn văn khoa học hơn). Các sinh viên cho biết họ cảm thấy “tự tin hơn 

khi viết bài nhờ ChatGPT chỉnh sửa câu và gợi ý từ vựng chuyên ngành”. Trong khi đó, 14/20 sinh 

viên (70%) cho rằng công cụ này giúp họ luyện đối thoại mô phỏng và “tự tin thuyết trình trong kĩ 

năng nói”. Đối với kĩ năng nghe, chỉ có 9/20 sinh viên (45%) chia sẻ công cụ này giúp họ giải thích 

nội dung bài nghe hoặc tạo lời thoại (transcript) khi gặp phần nghe khó. 

Trong khi trao đổi về khó khăn và hạn chế của việc sử dụng ChatGPT vào việc học tiếng Anh, 

16/20 sinh viên (80%) cho biết đôi khi ChatGPT cung cấp thông tin chưa hoàn toàn chính xác, nhất là 

khi hỏi về kiến thức chuyên ngành hoặc ví dụ phức tạp. Một số nhận xét điển hình là “Đôi khi câu trả 

lời quá dài, em không biết chọn phần nào quan trọng”; “ChatGPT đôi lúc trả lời chưa sát nội dung 

bài học, em phải mất thời gian kiểm tra lại”. Bên cạnh đó, vì ChatGPT đưa ra câu trả lời khá nhanh và 

đầy đủ nên những sinh viên này cũng cho rằng họ dễ bị phụ thuộc, không chủ động tự suy nghĩ hoặc 

tự tra cứu. Họ chia sẻ “Em thấy mình phụ thuộc vào ChatGPT và lười suy nghĩ” hoặc “Cứ có bài tập 

là em hỏi ChatGPT và không tự viết nữa”. 

Bàn về nguyên nhân của các thách thức này, sinh viên đánh giá nguyên nhân đến từ cả ba yếu tố: kĩ 

thuật, kĩ năng đặt câu hỏi và khả năng tiếng Anh. Khó khăn chủ yếu xuất phát từ kĩ năng đặt câu hỏi còn 

hạn chế, với 17/20 sinh viên (85%) đồng thuận với nhận định này. Một số sinh viên bày tỏ “Em không 

biết đặt câu hỏi như thế nào để ChatGPT hiểu đúng” hoặc “Nếu câu hỏi không rõ ràng, ChatGPT trả lời 

sai hướng hoặc quá tổng quát”. Trong khi đó, yếu tố khả năng tiếng Anh được đánh giá thấp hơn, với 

10/20 sinh viên (50%) cho rằng đây là nguyên nhân khó khăn, còn yếu tố kĩ thuật hoặc hạ tầng số nhận 

được đánh giá thấp nhất chỉ với 4/20 (20%), chủ yếu liên quan đến mạng yếu hoặc gián đoạn truy cập.  

Đối với giải pháp tối ưu hoá việc sử dụng ChatGPT để học tiếng Anh hiệu quả, 18/20 sinh viên 

(90%) đề xuất kết hợp công cụ này với hướng dẫn trực tiếp từ giảng viên và nâng cao kĩ năng đặt câu 

hỏi, kiểm chứng thông tin. Một số sinh viên nêu “Theo em thấy, giáo viên nên hướng dẫn cách đặt câu 

hỏi, như dùng từ khoá rõ ràng hơn”. 13/20 sinh viên (65%) nhấn mạnh “việc hướng dẫn quản lí dữ 

liệu và bảo mật thông tin”, đồng thời đề xuất “tích hợp ChatGPT vào thiết kế các hoạt động học tập 

sáng tạo mang tính tương tác” nhằm khuyến khích tính chủ động, hạn chế việc lạm dụng công cụ và 

tăng động lực cũng như cải thiện toàn diện các kĩ năng ngôn ngữ. 

5. Một số kiến nghị nhằm tối ưu hoá việc sử dụng ChatGPT để học tiếng Anh hiệu quả đối 

với sinh viên không chuyên tiếng Anh 

Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và phỏng vấn sinh viên, nhằm tối ưu hoá việc sử dụng 

ChatGPT giúp nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh đối với sinh viên không chuyên, nhóm nghiên cứu 

đề xuất một số kiến nghị cụ thể: 
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Đào tạo kĩ năng sử dụng công cụ ChatGPT 

Nhà trường nên tổ chức các buổi hướng dẫn nhằm giúp sinh viên nắm vững cách đặt câu hỏi hiệu 

quả, bao gồm việc xây dựng câu hỏi cụ thể, có ngữ cảnh và xác định mức độ khó phù hợp. Đồng thời, 

cần cung cấp các mẫu câu hỏi minh họa theo từng kĩ năng ngôn ngữ như đọc, viết, nói và nghe; hướng 

dẫn cách kiểm chứng thông tin; khuyến khích sử dụng thêm các nguồn tri thức khác để bổ sung ngữ 

liệu như Google Scholar, Dimension, Research Gate, v.v…; cũng như cách điều chỉnh câu trả lời để 

tối đa hoá hiệu quả học tập với ChatGPT. 

Kết hợp ChatGPT trong dạy học 

Để tối ưu hoá việc sử dụng ChatGPT trong học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên, nhóm 

nghiên cứu đề xuất sự kết hợp AI và giảng viên, trong đó ChatGPT đóng vai trò hỗ trợ nội dung và 

cung cấp phản hồi, còn giảng viên đảm nhiệm định hướng học tập, sửa lỗi và tương tác cá nhân hoá. 

Sự kết hợp này vừa khai thác được tính linh hoạt và khả năng xử lí thông tin của ChatGPT, vừa giữ vai 

trò chuyên môn, hướng dẫn và phản biện từ giảng viên. 

Xây dựng quy tắc sử dụng công cụ ChatGPT 

Để thúc đẩy việc sử dụng ChatGPT một cách có trách nhiệm và đảm bảo tính trung thực và an 

toàn trong học tập, nhà trường cần xây dựng các quy tắc sử dụng công cụ này. Cụ thể, sinh viên cần: 

(1) không dùng ChatGPT làm hộ bài tập mà chỉ sử dụng như công cụ hỗ trợ; (2) kiểm chứng độ chính 

xác của nội dung ChatGPT tạo ra; (3) bảo mật dữ liệu cá nhân; (4) tôn trọng đạo đức học thuật, không 

tạo hoặc sử dụng nội dung sai sự thật, vi phạm bản quyền hay gây ảnh hưởng tiêu cực; (5) trích dẫn 

khi sử dụng nội dung ChatGPT hỗ trợ; và (6) kết hợp với hướng dẫn của giảng viên, xem ChatGPT là 

công cụ bổ trợ chứ không thay thế vai trò chuyên môn.   

Phát triển năng lực tự học và tư duy phản biện khi sử dụng ChatGPT 

Bên cạnh việc đào tạo kĩ năng và xây dựng quy tắc sử dụng, nhà trường cũng cần chú trọng phát 

triển năng lực tự học và tư duy phản biện cho sinh viên khi khai thác ChatGPT trong học tiếng Anh. 

Sinh viên cần được hướng dẫn cách so sánh câu trả lời của ChatGPT với tài liệu học tập truyền thống, 

tự đánh giá mức độ chính xác, phù hợp và logic của nội dung do ChatGPT tạo ra. Đồng thời, việc 

khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi mở, yêu cầu ChatGPT giải thích lí do, phân tích lỗi hoặc 

đưa ra ví dụ bổ sung sẽ góp phần nâng cao khả năng tư duy ngôn ngữ và tránh tâm lí phụ thuộc. Nhà 

trường nên thúc đẩy văn hoá tự học bằng cách hướng dẫn sinh viên sử dụng ChatGPT để lập kế hoạch 

học tập cá nhân, theo dõi tiến bộ và luyện tập theo mục tiêu cụ thể của từng kĩ năng.  

6. Kết luận  

Nghiên cứu này đã làm rõ lợi ích và thách thức khi ứng dụng ChatGPT trong việc học tiếng Anh 

của sinh viên không chuyên tại Đại học Công nghiệp Hà Nội. Kết quả phân tích dữ liệu khảo sát và 

phỏng vấn cho thấy sinh viên đánh giá cao những lợi ích cơ bản của ChatGPT, đặc biệt là trong việc 

hỗ trợ đọc-hiểu tài liệu, giải thích khái niệm và mở rộng vốn từ vựng, cũng như khả năng truy cập tài 

nguyên học tập linh hoạt. Tuy nhiên, các lợi ích liên quan đến kĩ năng nâng cao, động lực và so sánh 

với phương pháp truyền thống vẫn ở mức thấp, đồng thời sinh viên nhận thức rõ các thách thức như 

phụ thuộc vào ChatGPT, khó khăn trong đặt câu hỏi và bảo mật dữ liệu cá nhân. Từ các kết quả đó, 

nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị nhằm tối ưu hoá việc sử dụng ChatGPT bao gồm trang bị 

kĩ năng sử dụng công cụ; kết hợp ChatGPT trong dạy học; xây dựng quy tắc sử dụng an toàn và có đạo 

đức; phát triển tư duy phản biện; nâng cao năng lực số; cùng với việc đa dạng hoá hoạt động học tập 

tích hợp ChatGPT. Nghiên cứu vẫn còn một số hạn chế như phạm vi mẫu nhỏ, thời gian khảo sát hạn 

chế và chưa đánh giá sâu tác động của từng loại hoạt động kết hợp ChatGPT. Do đó, các nghiên cứu 

tiếp theo nên mở rộng quy mô, kéo dài thời gian theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng phương pháp 

tích hợp ChatGPT và tiếp tục phát triển các giải pháp hướng tới việc sử dụng ChatGPT một cách có 

trách nhiệm và hiệu quả. 
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